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Nuôi tôm sạch nhằm để đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu 

khi mà Việt Nam đang tham gia nhiều hiệp định tự do thương mại. 

Do vậy, nghiên cứu đã tiến hành xác định các nhân tố thúc đẩy 

chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm sạch khu vực Đồng Bằng Sông 

Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu thực hiện khảo sát 521 nông hộ 

nuôi tôm truyền thống và 104 nông hộ canh tác tôm an toàn ở 

ĐBSCL. Kết quả so sánh hiệu quả tài chính của hai mô hình cho thấy 

mô hình tôm an toàn có lợi nhuận cao hơn tôm truyền thống. Đa phần 

nông hộ chuyển đổi sang canh tác tôm an toàn do kỳ vọng lợi nhuận 

cao hơn, môi trường nuôi hạn chế bị ô nhiễm và chất lượng tôm sạch. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mô hình nuôi tôm an toàn 

gồm ao lắng, có tham gia tập huấn, tín dụng, quan tâm đến rủi ro về 

thị trường, tính hữu ích và tính dễ sử dụng. Nghiên cứu đã đề xuất 

một số giải pháp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình nuôi 

tôm an toàn.  

ABSTRACT 

Safe standard-oriented shrimp farming is inevitable as the 

export market accounts for a large proportion and Vietnam has been 

participating in many international free trade agreements. The study 

conducted face-to-face interviews with 521 conventional shrimp 

farmers and 104 safe standard-oriented shrimp farmers in the 

Mekong Delta. The results from the financial performance 

comparison suggest that safe standard-oriented shrimp model had 

higher profit than the traditional shrimp farming. Most of the farmers 

shifted to safe, standard-oriented shrimp farming due to the 

expectation of higher profits, few negative effects on the 

environment, and high-quality harvest. The factors affecting the 

decision to change the farming practices are: having a flocculation 

pond, participattion in training, credit access, concern about market 

risks, usefulness, and ease of use. The research proposed a number 

of handles to promote the transformation of farming practices. 
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1. Giới thiệu 

Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) (Vasep, 2022), ngành Nuôi Trồng Thuỷ 

Sản (NTTS) đang có những bước phát triển vượt bậc và góp phần thực hiện sứ mạng quan trọng 

trong đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, và ngành nuôi tôm nước lợ chiếm tỷ trọng lớn của sản 

lượng thuỷ sản thế giới. Việt Nam (VN) là một trong những quốc gia sản xuất tôm lớn, với hơn 

70% dân số có sinh kế phụ thuộc vào hoạt động sản xuất Nông Nghiệp (NN) và NTTS, VN có hơn 

600 nghìn ha diện tích nuôi tôm nước lợ, chiếm 80% tổng sản lượng thủy sản cả nước. Theo Tổng 

cục Thuỷ sản (2021), sản lượng ngành thủy sản cả nước năm 2020 có xu hướng tăng nhẹ (khoảng 

1.8%) so với năm 2019 và đạt 8.4 triệu tấn. Thời gian qua ngành tôm đã áp dụng nhiều công nghệ 

tiên tiến nên năng suất đạt rất cao so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới (ước tính 

khoảng 70 tấn/ha/vụ đối với mô hình nuôi siêu thâm canh). Tuy nhiên khi phát triển quá nhanh sẽ 

dẫn đến những bất ổn về môi trường nuôi, dịch bệnh, và thị trường đầu ra. 

Là khu vực trọng điểm về sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản của cả nước, ĐBSCL có nhiều 

mô hình canh tác khác nhau tùy theo điều kiện sinh thái, đất và nước. Hiện nay các hình thức nuôi 

tôm phổ biến ở ĐBSCL gồm quảng canh, bán thâm canh, thâm canh. Năm 2020 sản lượng tôm 

nước lợ đạt 783 nghìn tấn chiếm 86.9% sản lượng cả nước (tôm sú đạt 271.3 nghìn tấn/năm chiếm 

94.3%, tôm thẻ chân trắng đạt 511.4 nghìn tấn/năm chiếm 83.4%) (VASEP, 2021). Tuy diện tích, 

sản lượng và thị trường tôm ngày một tăng (năm 2020 đã xuất khẩu sang 157 quốc gia) nhưng đời 

sống của nông hộ nuôi tôm nói riêng và nuôi trồng thuỷ sản nói chung còn gặp nhiều khó khăn 

(Nguyen, 2011) do thị trường đầu ra nhiều nhưng yêu cầu rất cao. Để xuất được sang các thị trường 

khó tính như Mỹ, Nhật, EU, Canada, … sản phẩm cần phải truy xuất được nguồn gốc, chất lượng 

an toàn, không dư lượng hoá chất, … Đây là vấn đề thường gặp phải khi nuôi tôm theo hướng 

truyền thống. Theo Cục quản lý chất lượng (2021) thì năm 2020 đã có 14 lô hàng và đến tháng 03 

năm 2021 có 40 lô hàng thuỷ sản xuất sang các quốc gia bị trả về do không đảm bảo chất lượng 

an toàn thực phẩm và các yêu cầu của các quốc gia nhập khẩu như quy định về xử lý nhiệt, bệnh 

virus đốm trắng đầu vàng, … Để giải quyết vấn đề này, nhiều nông hộ tại ĐBSCL đã bắt đầu nuôi 

tôm theo hướng an toàn nhằm ổn định sản lượng, đảm bảo chất lượng và thị trường đầu ra. Mặc 

dù vậy, diện tích nuôi tôm an toàn khu vực ĐBSCL rất thấp. Do vậy, việc thúc đẩy chuyển đổi 

sang mô hình nuôi tôm an toàn theo các tiêu chuẩn như VietGap, GlobalGap, BMP và ASC là cần 

thiết. Tuy nhiên, để nuôi tôm theo các tiêu chuẩn cao đòi hỏi Nông Hộ (NH) phải kiểm soát chặt 

chẽ các yếu tố đầu vào, đầu tư và kỹ thuật canh tác cũng như công chăm sóc, giám sát cao và mọi 

quy trình chăm sóc phải được ghi chép cẩn thận. Tuy mô hình nuôi tôm an toàn đang được chính 

quyền địa phương khuyến khích áp dụng nhằm góp phần hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường và 

đáp ứng yêu cầu thị trường nhưng vẫn còn ít hộ nuôi chuyển đổi nuôi theo hướng an toàn, do đa 

phần quy mô nuôi của nông hộ nhỏ lẻ, cơ sở vật chất ao nuôi chưa đúng tiêu chuẩn, nguồn vốn 

còn thiếu, con giống chưa rõ nguồn gốc và thị trường trong nước chưa có sự lựa chọn rõ ràng giữa 

tôm sạch và tôm thường nên giá bán chưa có sự chênh lệch đáng kể (Nguyen, 2017). Nghiên cứu 

“Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình canh tác tôm theo hướng an toàn của 

nông hộ tại khu vực ĐBSCL” được thực hiện nhằm tìm hiểu nguyên nhân NH chưa áp dụng theo 

mô hình nuôi an toàn từ đó có giải pháp giúp nông hộ chuyển đổi mô hình nuôi mới. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Mô Hình Nuôi Tôm An Toàn (MHNTAT) 

Nuôi tôm an toàn sinh học là quy trình nuôi có xem xét đến việc loại bỏ các tác nhân gây 

bệnh đặc hiệu trong các khâu từ sản xuất tôm bố mẹ đến các trại giống và ao nuôi, hoặc toàn bộ 

khu vực để phòng bệnh (Lightner, 1993). Hiện nay, các biện pháp hay Tiêu Chuẩn (TC) nuôi tôm 

an toàn ở VN và ĐBSCL gồm VietGap, GlobalGap, ASC, BMP. 
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VietGap (viết tắt của cụm từ Vietnamese Good Aquaculture Practices) hay còn được gọi 

là thực hành NN tốt của VN. VietGAP có thể được xem là một bộ các nguyên tắc, trình tự, thủ tục 

để hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân nhằm thực hành nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo 

phúc lợi Xã Hội (XH), bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường và truy xuất 

nguồn gốc trong toàn bộ quá trình nuôi từ sản xuất, thu hoạch và tổ chức sau thu hoạch. Tiêu chuẩn 

này được ban hành cho từng nhóm ngành trong NN. 

GlobalGAP (Global Good Agricultural Pratice) trong NTTS là bộ tiêu chuẩn thực hành 

nông nghiệp tốt toàn cầu được xây dựng để áp dụng cho các khâu từ sản xuất, thu hoạch và xử lý 

sau thu hoạch trước cổng trại. Việc chứng nhận sẽ xem xét đến toàn bộ các yếu tố từ quá trình sản 

xuất sản phẩm đến khi rời khỏi trang trại. 

Mô hình BMP (Best  Management Practices) hay còn được gọi là thực hành quản lý tốt. 

BMP không giống với VietGAP và Global, không phải là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế mà là bộ 

công cụ, tập trung vào 03 phương pháp quản lý cơ bản: (1) Quản lý quy trình cấp thoát nước và 

làm sạch đáy ao trước khi thả giống; (2) Chọn và thả giống tốt; (3) Theo dõi và chăm sóc sau khi 

thả. Việc áp dụng BMP trong ao nuôi tôm giúp nông dân cải thiện kỹ thuật nuôi, từ đó góp phần 

giảm dịch bệnh, tăng năng suất và lợi nhuận. 

Tiêu chuẩn ASC (viết tắt của cụm từ Aquaculture Stewardship Council - Hội đồng quản lý 

nuôi trồng thuỷ sản) - đây là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2009 bởi Quỹ 

Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Sáng Kiến Thương Mại Bền Vững Hà Lan (IDH) 

nhằm quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu đối với việc nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm. Tiêu chuẩn 

này xem xét đến nhiều khía cạnh, trong đó tập trung chính ở khía cạnh môi trường và xã hội. Ngoài 

các tiêu chuẩn thiết yếu, người nuôi tôm cần xem xét hạn chế kháng sinh, nâng tỷ lệ sống sót và 

quy trình xử lý chất thải.  

Như vậy trong nghiên cứu này, nuôi tôm an toàn sẽ được xem xét ở khía cạnh nông hộ đáp 

ứng và nuôi theo các TC nêu trên nhằm mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận, đáp 

ứng thị trường mục tiêu trong và ngoài nước. 

2.2. Cơ sở lý thuyết về chuyển đổi kỹ thuật mới và các nghiên cứu có liên quan 

Để xác định các yếu tố tác động đến sự chuyển đổi một mô hình công nghệ hay kỹ thuật 

mới và việc dự đoán được sự chuyển đổi hay từ chối của người áp dụng là rất cần thiết. Đã có 

nhiều chuyên gia quốc tế nghiên cứu và xây dựng các mô hình lý thuyết chuyển đổi kỹ thuật mới, 

trong đó các mô hình lý thuyết phổ biến nhất có thể kể đến là (1) Lý thuyết Hành Vi (HV) dự định 

(TPB) của Ajzen (1985); (2) Lý thuyết chấp nhận sự đổi mới (IDT) (Rogers, 1983); (3) Mô hình 

chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model) được phát triển bởi Davis (1989) và cuối 

cùng là mô hình lý thuyết thống nhất chuyển đổi và sử dụng công nghệ (UTAUT) (Venkatesh, 

Morris, Davis, & Davis, 2003). Các mô hình lý thuyết trên đều cùng mục tiêu là cung cấp khuôn 

mẫu lý thuyết cho người sử dụng nhằm kiểm chứng công nghệ hay kỹ thuật mới trước khi đưa vào 

sử dụng. 

Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) của Ajzen và Fishbein (1975) cho thấy ý định thực hiện 

hành vi có ảnh hưởng lớn đến quyết định của con người. Ý định thực hiện hành vi chịu sự chi phối 

của hai nhân tố (1) thái độ dẫn đến hành vi; và (2) chuẩn chủ quan. Lý thuyết hành vi hoạch định 

(TPB) của Ajzen (1985) được xây dựng dựa trên lý thuyết hành động hợp lý (TRA) bằng cách bổ 

sung biến kiểm soát HV. Lý thuyết chuyển đổi sự đổi mới (IDT) (Rogers, 1983) giải thích quá trình 

đổi mới công nghệ hay kỹ thuật được chuyển đổi bởi người dùng sẽ trải qua 05 giai đoạn. Trong 

lý thuyết này tỷ lệ chuyển đổi sự đổi mới sẽ được đo bằng số lượng hộ chuyển đổi sự đổi mới trong 
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một thời gian nhất định và thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: (1) Các thuộc tính cảm nhận sự 

đổi mới (lợi ích nhận được; khả năng ứng dụng, dễ thử nghiệm, dễ tiếp cận và dễ quan sát); (2) 

Loại quyết định đổi mới; (3) Tính chất của kênh giao tiếp; (4) Bản chất của hệ thống xã hội; và (5) 

Mức độ nỗ lực xúc tiến của các cá nhân thay đổi. Lý thuyết chấp nhận công nghệ (TAM) của Davis 

(1989) cũng dựa trên nền tảng của lý thuyết của TRA. Về cơ bản, mô hình TAM gồm hai biến độc 

lập quan trọng là nhận thức về sự hữu ích (usefulness) và nhận thức tính dễ sử dụng (ease of use). 

Năm 2000, VenKatesh và Davis (2000) cải tiến mô hình TAM (tạm gọi là mô hình TAM2) bằng 

cách xem xét thêm các yếu tố bên ngoài như các quy trình XH và quy trình công cụ nhận thức tác 

động đến tính hữu ích và ý định sử dụng của TAM. Đến năm 2008, VenKatesh và Bala (2008) tiếp 

tục cải tiến mô hình TAM2 và bổ sung thêm các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về tính dễ sử 

dụng của công nghệ, từ đó phát triển mô hình tích hợp, gọi là TAM3. Tóm lại, các lý thuyết về mô 

hình TAM đã khẳng định hai cấu trúc nỗi bậc là tính hữu ích và tính dễ sử dụng. Lý thuyết hợp 

nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) của VenKatesh và cộng sự (2003) được xây 

dựng dựa trên thuyết hành động hợp lý (TRA), thuyết hành vi dự định (TPB), mô hình chấp nhận 

công nghệ (TAM, TAM2), mô hình động lực thúc đẩy (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992), tích 

hợp lý thuyết hành vi hoạch định và chuyển đổi công nghệ TAM, lý thuyết mở rộng sự đổi mới 

(IDT) và lý thuyết nhận thức xã hội (SCT) (Compeau & Higgins, 1995) từ đó chọn ra các yếu tố  

có ảnh hưởng mạnh nhất để giải thích ý định và hành vi chấp nhận công nghệ mới. 

Các mô hình đều được phát triển dựa trên nền tảng của mô hình gốc TRA và chủ yếu tìm 

ra các yếu tố độc lập có ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận công nghệ mới, và mỗi mô hình bổ 

sung thêm các yếu tố để hoàn chỉnh. Nhiều nghiên cứu đã tích hợp các lý thuyết với nhau để cải 

thiện độ tin cậy và khả năng giải thích cũng như phù hợp với sự thay đổi trong công nghệ (Carter 

& Be’langer, 2005; Legris, Ingham, & Colerette, 2003; Lee, Hsieh, & Hsu, 2011; Sigala, Airey, 

Jones, & Lockwood, 2000). Tuy nhiên, các nghiên cứu trên được thực hiện trong lĩnh vực công 

nghệ và còn hạn chế sử dụng với các mô hình nông nghiệp. Đa phần các nghiên cứu về việc chuyển 

đổi mô hình canh tác dựa trên mô hình logic hoặc probit, hoặc lựa chọn mô hình canh tác phù hợp 

dựa trên phần mền expertchoice, mô hình cánh diều để đề xuất mô hình triển vọng (Nguyen, Vo, 

Pham, & Thai, 2018). Trong nghiên cứu này sử dụng mô hình lý thuyết TAM để phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận mô hình nuôi tôm an toàn. 

2.3. Khung lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu này 

Từ điều kiện thực tế tại Việt Nam, mà cụ thể là ở ĐBSCL và các mô hình lý thuyết về 

TRA, TPB cũng như mô hình TAM. UTAUT và IDT, nghiên cứu đề xuất mô hình lý thuyết để 

tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận MHNTAT ở ĐBSCL theo như Hình 1. 

 

Hình 1. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận MH nuôi tôm sạch 

Nguồn: Tác giả đề xuất (2022) 

Chấp nhận chuyển 

sang mô hình canh tác 

tôm an toàn 

Tính dễ sử dụng 

Chuẩn chủ quan 

Kiểm soát hành vi 

Nhân khẩu học 

Tính hữu ích 
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Chấp nhận nuôi theo hướng an toàn hay còn gọi là chấp nhận kỹ thuật mới của nông hộ 

chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nhằm đạt được kỳ vọng cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận như: 

(1) Tính dễ sử dụng, theo Negatu và Parikh (1999), các đặc điểm của công nghệ có ảnh hưởng lớn 

đến quyết định chấp nhận công nghệ mới của người sử dụng; (2) Chuẩn chủ quan (thái độ và hành 

động của người khác tác động đến hành vi và quyết định của nông hộ); (3) Kiểm soát hành vi; (4) 

Đặc điểm nhân khẩu học; (5) Tính hữu ích, theo Rahm và Huffman (1984); Sidibé (2005) nông hộ 

sẽ áp dụng công nghệ mới nếu lợi ích hay hữu dụng nhận được từ công nghệ mới lớn hơn so với 

việc áp dụng các công nghệ cũ. Như vậy, mô hình này cho ta biết được cách mà cá nhân sẽ hành xử 

như thế nào dựa trên thái độ, hành vi và nguồn lực đã có từ trước để ứng dụng kỹ thuật nuôi mới. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Diện tích nuôi tôm sú vùng ĐBSCL tập chung chủ yếu ở 08 tỉnh bao gồm Cà Mau, Bạc 

Liệu, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang và Sóc Trăng. Trong đó 04 tỉnh có 

diện tích nuôi lớn nhất là Cà Mau (chiếm 43.58%), Bạc Liêu (23.35%), kế đến là Kiên Giang 

(chiếm khoảng 20.27%), và Sóc Trăng (chiếm 8.27%). Vì vậy nghiên cứu chọn 04 tỉnh làm địa 

bàn nghiên cứu với tổng số quan sát mẫu là 625. Các quan sát trong mẫu nghiên cứu được chọn 

khảo sát theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. 

Bảng 1 

Cơ cấu trong chọn mẫu 

Nông hộ Đã chuyển đổi Chưa chuyển đổi 

Sóc Trăng 11 73 

Bạc Liêu 56 132 

Cà Mau 32 146 

Kiên Giang 5 170 

Tổng mẫu 104 521 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2021, n = 625 

3.2. Phương pháp phân tích 

Nhân tố thúc đẩy nông hộ áp dụng kỹ thuật nuôi mới được ước lượng thông qua mô hình 

logit. Trong đó, biến phụ thuộc Y (ký hiệu là Yi) nhận hai giá tị 0 và 1. Yi = 0 thể hiện những nông 

dân vẫn canh tác theo mô hình truyền thống, trong khi Yi = 1 thể hiện những nông dân đã nuôi tôm 

theo quy trình sạch trên địa bàn nghiên cứu. Xác suất chuyển đổi mô hình canh tác sang nuôi tôm 

an toàn được viết như sau: 

𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 1|𝑋𝑖𝑚) =
exp⁡(𝛽0 + 𝑋1𝛽1 + 𝑋2𝛽2 +⋯𝑋𝑘𝛽𝑘)

1 + [exp⁡(𝛽0 + 𝑋1𝛽1 + 𝑋2𝛽2 +⋯𝑋𝑘𝛽𝑘)]
;𝑚 = 1,2,…𝑘 

   (1) 

Từ phương trình (1), xác suất chấp nhận được biểu thị bằng mối quan hệ giữa biến phụ 

thuộc (Yi) và các biến độc lập (Xim). Mô hình thực nghiệm được trình bày bên dưới. 
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Bảng 2 

Các nhóm biến được sử dụng trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô 

hình sang tôm an toàn 

Nhóm 

biến 
Tên biến Giải thích biến 

Kỳ 

vọng 
Nguồn 

Biến phụ 

thuộc 
Y 

Đồng ý chuyển đổi sang mô 

hình nuôi tôm an toàn (1 = 

Đồng ý; 0 = không đồng ý) 

 

Nguyen, Huynh, Vo, và Yabe 

(2018); Dinh, Quach, Nguyen, 

Nguyen, và Huynh (2021) 

Nhóm 

biến nhân 

khẩu học 

Số lượng lao 

động 
Số người + Nguyen và cộng sự (2018) 

Giới tính  
Giới tính của người nuôi tôm 

1 = Nam; 0 = nữ 
+ 

Atmiş, Günşen, Lise, và Lise 

(2009); Nguyen và cộng sự 

(2018); Khong, Nguyen, và Do 

(2021); Khong (2020) 

Trình độ học vấn Số năm đi học + 
Awotide (2012); Nguyen và 

cộng sự (2018); Khong (2020) 

Kinh nghiệm Năm + 
Awotide (2012); Nguyen và 

cộng sự (2018) 

Nhóm 

biến kiểm 

soát hành 

vi 

Diện tích đất 

canh tác 

Diện tích của ao nuôi lớn nhất 

(ha) 
+ 

Khong (2020); Khong và cộng 

sự (2021) 

Tín dụng 
1 = có vay vốn; 0 = không vay 

vốn 
- Nguyen và cộng sự (2018) 

Ao lắng (AL) 

(trước khi 

chuyển đổi) 

1 = Có AL  

0 = Không AL  
+ Nguyen và cộng sự (2018) 

Chuẩn 

chủ quan 

Có tham gia 

THT/HTX 
1 = có; 0 = Không + Khong và cộng sự (2021) 

Cán bộ KN 
1 = có ghé thăm, 0 = không 

ghé thăm 
+ Nguyen (2020) 

Tập huấn 
1 = Có tham gia tập huấn 

0 = không tham gia tập huấn 
+ 

Khuu (2017); Khong và cộng 

sự (2021) 

Tính hữu 

ích 

Nhận định của 

nông hộ về lợi 

ích của mô hình 

tôm an toàn 

Thể hiện lợi ích khi sản xuất 

mô hình an toàn  

Thang đo Likert 1-5 

+ Dinh và cộng sự (2021) 

Tính dễ 

sử dụng 

Nhận định của 

nông hộ về tính 

dễ sử dụng của 

mô hình tôm an 

toàn 

Thể hiện tính dễ sử dụng khi 

sản xuất mô hình tôm an toàn 

bằng thang đo Likert 1-5 

+ Dinh và cộng sự (2021) 

Các biến tính hữu ích, tính dễ sử dụng được đo lường theo thang Liket 5 mức độ, 1 = rất không hài lòng, 2 = không 

hài lòng, 3 = trung lập, 4 = hài lòng và 5 = rất hài lòng 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2021, n = 625 
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Các đặc điểm nông hộ 

Kết quả thống kê giữa hai nhóm canh tác theo mô hình an toàn và truyền thống cho thấy 

có sự khác biệt chủ yếu về diện tích đất, kinh nghiệm, số lượng lao động, năng suất và thức ăn (ở 

mức ý nghĩa 1%). Trình Độ Học Vấn (TĐHV) giữa các nhóm tương đối đồng đều, trung bình ở 

cấp 2. Kinh nghiệm nuôi tôm của 02 nhóm trung bình là 15.27 năm đối với tôm an toàn và 13.14 

năm đối với tôm truyền thống, điều này cho thấy khi nông hộ có kinh nghiệm càng cao thì càng tự 

tin để áp dụng Kỹ Thuật Nuôi Mới (KNTM). Diện tích đất trung bình của 02 nhóm hộ lần lượt là 

2.83ha và 2.90ha và khác biệt ở mức 5%. Đối với số lao động trực tiếp tham gia trong quá trình 

nuôi tôm của 02 nhóm an toàn và truyền thống lần lượt là 2.22 người và 1.78 người, khác biệt có 

ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Số lao động của mô hình an toàn nhiều hơn tôm truyền thống là do 

đòi hỏi công chăm sóc và quản lý nhiều hơn. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy số lượng thức ăn 

và năng suất của mô hình tôm an toàn cao hơn tôm truyền thống ở mức ý nghĩa 1%. Điều này cho 

thấy, nhờ vào các yếu tố như kinh nghiệm nhiều, diện tích đất lớn nên năng suất của mô hình tôm 

an toàn cao hơn truyền thống. Ngoài ra mật độ thả của mô hình tôm truyền thống cũng thấp hơn 

so với mô hình tôm an toàn nên lượng thức ăn thấp hơn. Số vụ nuôi của cả hai mô hình là khoảng 

02 vụ/năm. Đối với tôm an toàn thì số ao nuôi trung bình/hộ là 2.56 ao và cao nhất là 19 ao. Đối 

với mô hình nuôi tôm truyền thống (MHNTTT) là 2.5 ao, số ao lớn nhất là 28 ao/hộ, hộ có số ao 

nhỏ nhất là 01 ao/hộ. 

Bảng 3 

Đặc điểm nông hộ 

Chỉ tiêu 

Mô hình tôm an toàn 

N = 104 

Mô hình tôm truyền thống 

N = 521 Chênh 

lệch (t) Trung bình 

(ĐLC) 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Trung bình 

(ĐLC) 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Trình độ học vấn 
7.18 

(3.54) 
0 16 

7.32 

(3.50) 
0 17 0.35ns 

Kinh nghiệm 
15.27 

(6.23) 
1 30 

13.14 

(6.27) 
1 32 -3.16*** 

Diện tích (ha) 
2.83 

(6.86) 
0.1 70 

2.90 

(3.92) 
0.1 36 2.07** 

Số lao động (người) 
2.22 

(1.80) 
1 16 

1.78 

(0.83) 
1 8 -3.77*** 

Năng suất (kg)/ha 
2,166.72 

 (1,552.47) 
20 10,000 

1,791.13 

(1,011.90) 
30 8,000 -3.12*** 

Thức ăn (kg) 
2,661.62 

 (1,996.22) 
5  12,000 

1,569.66 

(1,044.24) 
25 17,000 -8.12*** 

Giá bán (đồng/kg) 
166.79 

(53.34) 
55 300 

159.32 

(59.66) 
27 300 -1.18ns 
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Chỉ tiêu 

Mô hình tôm an toàn 

N = 104 

Mô hình tôm truyền thống 

N = 521 Chênh 

lệch (t) Trung bình 

(ĐLC) 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Trung bình 

(ĐLC) 

Thấp 

nhất 

Cao 

nhất 

Mật độ (con/m2) 
29.26 

(44.01) 
0.66 250 

31.11 

(40.24) 
0.38 254 0.42 ns 

Số vụ (số vụ) 
1.97 

(1.16) 
1 4 

2.02 

(0.98) 
1 3 0.59ns 

Số ao (ao) 
2.56 

(2.56) 
1 19 

2.5 

(2.35) 
1 28 -0.90ns 

Chú thích: Các dấu *, ** và ns lần lượt là các mức ý nghĩa 1%, 5% và không ý nghĩa 

Nguồn: Khảo sát các nông hộ nuôi tôm của 02 mô hình ở ĐBSCL, n = 625 

Kết quả khảo sát còn cho thấy, số nông hộ áp dụng KTNM tham gia các lớp Tập Huấn 

(TH) về chăm sóc và nuôi tôm an toàn chiếm 70.19% (29.81% không tham gia), và có Liên Kết 

Đầu Vào (LKĐV) với đại lý chiếm 43.2%; liên kết trong khâu đầu ra (thông qua hợp đồng) chiếm 

32.69%. Trong khi đó mô hình nuôi tôm truyền thống có 53.35% tham gia TH và chỉ 8% có LKĐV, 

liên kết đầu ra chỉ 5.18%. Điều này cho thấy những nông hộ nuôi tôm an toàn bắt đầu quan tâm 

đến nguồn và chất lượng đầu vào cho tôm được an toàn và kết nối với doanh nghiệp để đảm bảo 

đầu ra. 

4.2. So sánh hiệu quả tài chính của mô hình tôm truyền thống và mô hình tôm an toàn 

Qua kiểm định T-test về hiệu quả tài chính của mô hình truyền thống và mô hình an toàn 

ở ĐBSCL với mức ý nghĩa 5%, kết quả cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 4 

So sánh hiệu quả tài chính của hai mô hình 

Chỉ tiêu ĐVT Truyền thống An toàn P-value t 

Tổng chi phí triệu đồng/ha/vụ 93.813 183.413 0.0000* -14.348 

Doanh thu triệu đồng/ha/vụ 224.114 399.866 0.0000* -11.869 

Lợi nhuận  triệu đồng/ha/vụ 130.314 216.514 0.0000* -7.013 

DT/CP Lần 1.575 1.302 0.0166** 2.401 

LN/CP Lần 1.575 1.302 0.0166** 2.401 

LN/DT Lần 0.538 0.473 0.0026* 3.021 

Chú thích: Các dấu *, ** và ns lần lượt là các mức ý nghĩa 1%, 5% và ns không ý nghĩa 

Nguồn: Khảo sát các nông hộ nuôi tôm của 02 mô hình ở ĐBSCL, n = 625 

Bảng 4 cho thấy tổng chi phí, doanh thu và lợi nhuận MHNTAT cao hơn tôm truyền thống 

nhưng tỷ suất sinh lợi thì MHNTTT lại cao hơn mô hình nuôi tôm an toàn, điều này là do mô hình 

an toàn cần đầu tư nhiều cả về vật tư và công chăm sóc nhưng giá bán không cao hơn nhiều như 

mong đợi nên dẫn đến hiệu quả chưa cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nông hộ còn 

do dự khi chuyển sang mô hình tôm an toàn. 
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Hình 2. Nguyên nhân chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm an toàn 

Nguồn: Kết quả khảo sát nông hộ, n = 101 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân nông hộ quyết định chuyển đổi mô hình nuôi 

tôm an toàn là (1) Kỳ vọng lợi nhuận từ mô hình cao hơn; (2) Chất lượng môi trường nuôi tốt hơn; 

(3) Tôm khỏe hơn; (4) Năng suất tôm cao hơn; và (5) Chuyển đổi theo quy hoạch. Tuy nhiên, khi 

nuôi tôm theo mô hình an toàn thì nông hộ gặp nhiều trở ngại như sau: (1) Tình hình biến đổi khí 

hậu diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn thường xuyên gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng; 

(2) Chưa có hệ thống xử lý nước thải dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm nên dịch bệnh dễ lây lan; (3) 

Trình độ học vấn còn thấp, đa phần nông hộ nuôi tôm dựa vào kinh nghiệm nên hạn chế trong quá 

trình tiếp cận khoa học kỹ thuật; (4) Chưa có nơi cung cấp giống chất lượng nên tỷ lệ sống của 

tôm thấp. 

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm an toàn 

Ngoài những lý do về kỳ vọng lợi nhuận mô hình tôm an toàn cao hơn, chất lượng môi 

trường nuôi tốt hơn thì nghiên cứu muốn biết thêm các yếu tố về điều kiện KTXH sẽ ảnh hưởng 

đến quyết định chuyển đổi mô hình canh tác như thế nào thông qua mô hình Binary logictis.  

Bảng 5 

Kết quả phân tích nhị phân logit  

Tên biến Hệ số SE P-Value Dy/dx 

Số lượng lao động 0.442*** 0.168 0.008 0.004 

Giới tính  0.462 ns 0.652 0.478 0.004 

Trình độ học vấn 0.033 ns 0.048 0.493 0.000 

Kinh nghiệm 0.111*** 0.032 0.000 0.001 

Diện tích đất canh tác -0.211* 0.111 0.058 -0.002 

Tín dụng -1.614** 0.697 0.021 -0.033 

Ao lắng 1.169*** 0.373 0.002 0.013 

Có tham gia THT/HTX 1.091* 0.572 0.056 0.008 

CBKN ghé thăm -0.499ns 0.642 0.437 -0.004 

Tập huấn 1.196*** 0.381 0.002 0.011 

Tính hữu ích 2.840*** 0.470 0.000 0.028 

54
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78

0 20 40 60 80 100

Kỳ vọng từ lợi nhuận cao hơn

Theo quy hoạch

Tăng năng suất

Chất lượng môi trường tốt
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Tên biến Hệ số SE P-Value Dy/dx 

Tính dễ sử dụng 4.008*** 0.542 0.000 0.039 

Hằng Số -31.305*** 3.683 0.000 0.004 

Log-likelihood  -110.65129      

Chú thích: Các dấu *, **, *** và ns lần lượt ở mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% và không có ý nghĩa 

s.e là sai số chuẩn; dy/dx thể hiện tác động biên 

Nguồn: Khảo sát trực tiếp các nông hộ nuôi tôm của 02 mô hình ở ĐBSCL 

Kiểm định về độ phù hợp tổng quát có P-values = 0.0000 nên các biến trong mô hình dự 

báo được chính xác cho quyết định chuyển đổi. Các hệ số tương quan cặp đều nhỏ hơn 20% nên 

không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình nghiên cứu.  

Kết quả nghiên cứu có Pseudo R2 = 60.51% cho thấy các biến trong mô hình giải thích đến 

60.51% quyết định chuyển đổi mô hình canh tác sang tôm an toàn của nông hộ. Các biến số lao 

động, kinh nghiệm, số lượng ao lắng, có tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, tập huấn, tính hữu 

ích, tính dễ sử dụng ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến quyết định chuyển đổi. Những nông hộ có nhiều 

lao động, nhiều kinh nghiệm trong nôi tôm, có nhiều ao lắng, có tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp 

tác, tham dự các lớp học về chăm sóc tôm, cách cho ăn, cách điều trị bệnh trên tôm, … và có nhận 

thức được nuôi tôm an toàn sẽ mang lại nhiều lợi ích và dễ canh tác sẽ có xác suất chuyển đổi sang 

mô hình tôm an toàn cao hơn.  

Ngược lại, những nông hộ nào có vay vốn và có nhiều đất canh tác thì xác suất chuyển đổi 

sang mô hình tôm an toàn thấp hơn, do mô hình tôm an toàn đòi hỏi đầu tư cao nhưng giá cả tôm 

thương phẩm chưa có sự chênh lệch nhiều để nông hộ mạo hiểm đầu tư.  

4.4. Kiến nghị hướng chuyển đổi sang mô hình canh tác tôm an toàn 

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, tác giả đề xuất một số giải pháp như sau: 

Thứ nhất, nông dân cần tham gia nhiều hơn các lớp tập huấn để học hỏi thêm KTM trong 

quá trình nuôi tôm, ngoài ra cơ quan quản lý ngành thủy sản của địa phương kết hợp viện trường 

để mở lớp tập huấn nuôi tôm theo hướng an toàn, công nghệ nuôi tiên tiến, thân thiện với môi 

trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Áp dụng các quy trình nuôi tốt như: VietGAP, GlobalGAP, 

ASC và quản lý vùng nuôi an toàn nhằm tạo sản phẩm đáp ứng được với yêu cầu ngày càng cao 

về chất lượng của thị trường trong và ngoài nước. 

Thứ hai, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường vận động tuyên truyền về tính hữu 

ích và tính dễ sử dụng của mô hình nuôi tôm an toàn để nông hộ dần nhận thức và chuyển đổi canh 

tác sang mô hình tôm an toàn. 

Thứ ba, hỗ trợ trong việc thành lập và vận hành các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác. Khi các hộ 

nuôi tôm là thành viên của các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác sẽ dễ dàng nắm bắt thông tin, hiểu được 

tính hữu ích và tính dễ sử dụng của mô hình nuôi tôm an toàn từ đó sẽ có động cơ để áp dụng 

MHNTAT. 

Cuối cùng, nhà nước cần có cơ chế khuyết khích phát triển các trại giống chất lượng, tăng tỷ 

lệ sống cho tôm nuôi. Ngoài ra, các nông hộ nên liên kết trong quá trình nuôi để đảm bảo lợi nhuận. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Nghiên cứu được thực hiện trên 625 nông hộ nuôi tôm an toàn và truyền thống ở ĐBSCL, 

kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi tôm an toàn có chi phí đầu tư, năng suất, doanh thu, và lợi nhuận 
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cao hơn mô hình truyền thống, nhưng hiệu quả tài chính chưa cao do các đầu tư ban đầu khá cao. 

Đa phần nông hộ chuyển đổi sang MHNTAT có số lao động, số năm KN nuôi tôm, số lượng ao 

lắng, có tham gia HTX hoặc THT, có tham dự các lớp TH, hiểu được tính hữu ích, tính dễ sử dụng 

của MHNTAT. Từ kết quả nghiên cứu trên, để thúc đẩy sang MHNTAT các nhà làm chính sách 

cần quan tâm đến các giải pháp sau (1) Truyền thông để nông hộ biết về lợi ích khi áp dụng 

MHNTAT; (2) Giới thiệu về các hình thức và MHNTAT bằng nhiều hình thức truyền thông hoặc 

các lớp học ngắn hạn; (3) Thúc đẩy mô hình HTX hoặc THT, liên kết đầu vào và đầu ra cho mặt 

hàng tôm. 
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